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Khoa mở lớp: Khoa kinh tế Số HS-SV : Lớp học gốc: C12KT2

Bậc học: Cao đẳng Số tiền/HP: Năm học gốc:  2013 - 2014

Tên học phần: Quản trị tài chính Học kì gốc: II

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12CQ3403010101  Lê Thị Thu Thủy C12Kt2
2 12CQ3403010061 Trần Thị  Minh Châu C12Kt2
3 12CQ3403010062 Nguyễn Thị Giêng C12Kt2
4 12CQ3403010073 Võ Thị Sa Quỳnh C12Kt2
5 12CQ3403010063 Lê Minh Hân C12Kt2
6 12CQ3403010077 Chu Thị Nhật Linh C12Kt2
7 12CQ3403010003 Huỳnh Thị Bình C12KT1
8 12CQ3403010008 Đỗ Nguyễn Đức Hạnh C12KT1

9 12CQ3403010007 Dương Thị Kỳ Duyên C12KT1

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Khoa kinh tế Số HS-SV : Lớp học gốc: C12KT

Bậc học: Cao đẳng Số tiền/HP: Năm học gốc:  2012 - 2013

Tên học phần: Kinh tế học Học kì gốc: II

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12CQ5803020084 Võ Trường Sanh C12KX2
2 C11A040111 Lê Quang Phong C12KX1
3 12CQ5803020020 Lê Huy Hoàng C12KX1
4 12CQ3403010027 Nguyễn Đàm My C12Kt1
5 12CQ3403010024 Trần Nguyễn Thiên Lý C12Kt1

6 12CQ3403010011 Võ Thị Hồng Huệ C12Kt1
7 12CQ3403010007 Dương Thị Kỳ Duyên C12Kt1
8 12CQ3403010059 Hồ Minh Vũ C12Kt1
9 C11A060031 Nguyễn Bá Niên  C11QT

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Kinh tế Số HS-SV : Lớp học gốc: c12qt

Bậc học: Cao đẳng Số tiền/HP: Năm học gốc:  2012- 2013

Tên học phần: Nguyên Lý Kế Toán Học kì gốc: II

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12CQ3401010024 Đỗ Thị Hoàng Phương C12QT

2 12CQ3401010033 Lâm Chí Trường C12QT
3 12CQ3401010025 Dư Tiến Quốc C12QT
4 12CQ3401010043 Lê Thị Khánh Hòa C12QT
5 12CQ3401010011 Nguyễn Thị Mỹ Linh C12QT

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Kinh tế Số HS-SV : 10 Lớp học gốc: C12Kt2

Bậc học: Cao đẳng Số tiền/HP:  Năm học gốc: 2013 - 2014

Tên học phần: Kế toán tài chính 1 Học kì gốc: I

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12CQ3403010071 Nguyễn Thị Mỹ Huyên C12Kt2

2 12CQ3403010085  Phan Thị Hồng Nhi C12Kt2
3 12CQ3403010095 Nguyễn Thị Bích Thảo C12Kt2

4 12CQ3403010062 Nguyễn Thị   Giêng C12Kt2
5 12CQ3403010098 Nguyễn Thị  Ngọc Thúy C12Kt2

6 12CQ3403010101 Lê Thị Thu Thủy C12Kt2
7 12CQ3403010078 Nguyễn Thị Thùy Linh C12Kt2

8 12CQ3403010065 Nguyễn Thị Hạnh C12Kt2
9 12CQ3403010063 Lê Minh Hân C12Kt2
10 12CQ3403010106 Lê Thị Việt Trúc C12Kt2

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Kinh Tế Số HS-SV : 4 Lớp học gốc:

Bậc học: cao đẳng Số tiền/HP: Năm học gốc:

Tên học phần: Lập thẩm dịnh dự án đầu tư Học kì gốc:

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 C11A040015 Lương Thành Tấn  Hùng C11KX1

2 C11A040005 Trần Kim Cường C11KX1
3 C11A040092 Dương Quang Thống C11KX2

4 C11A040098 Đổng Quang Tuyến C11KX2

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Kinh té Số HS-SV : Lớp học gốc:

Bậc học: cao đẳng Số tiền/HP: Năm học gốc: 2012- 2013

Tên học phần: Toán A1 Học kì gốc: I

Mã học phần:

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12CQ3403010003 Huỳnh Thị Bình C12Kt1
2 12CQ3403010008 Đỗ Nguyễn Đức Hạnh C12Kt1
3 12CQ3403010027 Nguyễn Đàm My C12Kt1
4 12CQ3403010007 Dương Thị Kỳ Duyên C12Kt1
5 13CQ3403010070 Lâm Thanh Long C13Kt2
6 13CQ5101020153 Nguyễn Chí Hiếu C13X3
7 13CQ5101020192 Ngô Xuân Tình C13X3
8 13CQ5101020173 Đoàn Pháp Nhựt C13X3
9 12CQ5101020003 Nguyễn Tấn Cang C12X1
10 12CQ5803020082 Phạm Thị Mỹ Phương C12KX2
11 13CQ3403010070 Lâm Thanh Long C13Kt2
12 13CQ5101040035 Hồ Sĩ Vương C13CD
13 13CQ5101040040 Đinh Văn Hiệu C13CD
14 13CQ5101040005 Lương Thanh Dương C13CD
15 13CQ5101040060 Lê Quốc Đại C13CD

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6


